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	Số: 237/TTr-CP
	                       Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2025


TỜ TRÌNH 

Dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự
Kính gửi: Quốc hội
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị quyết số 129/2024/QH15 ngày 08/6/2024 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (Nghị quyết số 129/2024/QH15), Chính phủ đã xây dựng hồ sơ Dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự (Luật TTTPDS), Chính phủ xin kính trình Quốc hội dự án Luật với những nội dung cơ bản như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT

1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Việc xây dựng Luật TTTPDS nhằm hiện thực hoá các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tăng cường hợp tác quốc tế về pháp luật và hoàn thiện pháp luật tương trợ tư pháp (TTTP) thể hiện tại: 
Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới (Mục B.7) đã xác định nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt các Công ước quốc tế, Hiệp định TTTP mà Nhà nước ta đã ký kết hoặc gia nhập. Nhiệm vụ này tiếp tục được khẳng định rõ hơn tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (Nghị quyết 49) và Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW (Kết luận 84)
; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế (Nghị quyết 22)
. Phương hướng hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đề ra trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng đã xác định nhiệm vụ hoàn thiện pháp luật về TTTP tại Mục IV.2 của Báo cáo. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đưa ra quan điểm chỉ đạo “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”. 
Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (Mục II.2) đã đặt ra nhiệm vụ: “Khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện luật pháp trực tiếp liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với Hiến pháp, tuân thủ đầy đủ, đúng đắn các quy luật của kinh tế thị trường và các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; nội luật hóa theo lộ trình phù hợp những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên”. 
Nghị quyết số 36a/NQ ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử (Nghị quyết số 36a)
 và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII – Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết 18), tại Mục III.1 đặt ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ, ứng dụng sâu rộng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết 27-NQ/TW), tại Mục IV.9 đã đặt ra nhiệm vụ: hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mối quan hệ giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế; giải quyết hiệu quả các xung đột về thẩm quyền và pháp luật giữa Việt Nam và các quốc gia khác, bảo đảm tốt các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước Việt Nam; Mục IV.7 Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, trong đó có xây dựng tòa án điện tử. Gần đây nhất, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu “Quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương trên môi trường số, kết nối và vận hành thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Hoàn thành xây dựng, kết nối, chia sẻ đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu các ngành; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên số, dữ liệu số”.
Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 có nhiệm vụ giao cho Bộ Tư pháp (Mục III.2.e) “giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội dự án Luật TTTPDS”.
Thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (Kết luận 19-KL/TW); Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Tư pháp đã có Tờ trình số 01/TTr-BTP ngày 11/01/2024 về đề nghị xây dựng Luật TTTPDS trình Chính phủ. Ngày 05/3/2024, Chính phủ đã có Tờ trình số 82/TTr-CP về đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có dự án Luật TTTPDS. 
Ngày 08/6/2024, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 129/2024/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, dự kiến xem xét Dự án Luật TTTPDS vào Kỳ họp thứ 9, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XV.
2. Cơ sở thực tiễn
Luật TTTPDS là một trong bốn luật được tách ra từ Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 (Luật TTTP). Trong quá trình tổng kết Luật TTTP phần nội dung TTTP về dân sự, bên cạnh những bất cập chung của Luật TTTP, quy định về TTTP trong lĩnh vực dân sự còn những hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển mới trong lĩnh vực này
, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã ký kết, tham gia nhiều điều ước quốc tế (ĐƯQT), hoạt động TTTP về dân sự cần thích ứng linh hoạt sau đại dịch Covid-19 và tận dụng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, cụ thể là: 

Thứ nhất, Luật TTTP chưa bao hàm hết các phạm vi TTTP hiện nay, không bao gồm TTTP trong lĩnh vực hành chính nhưng thực tiễn thực hiện có phát sinh yêu cầu TTTP để phục vụ giải quyết các vụ án hành chính. 

Thứ hai, Luật TTTP thiếu quy định về giá trị pháp lý của kết quả TTTP do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thực hiện cũng như quy định về áp dụng pháp luật nước ngoài; thiếu các quy định tạo cơ sở pháp lý để cơ quan có thẩm quyền trong nước xem xét, giải quyết những yêu cầu mới có thể phát sinh từ thực tiễn.
Thứ ba, Luật TTTP chưa quy định việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế TTTP về dân sự trong bối cảnh gần đây Việt Nam đã ký kết, gia nhập nhiều ĐƯQT song phương và đa phương mới về TTTP trong lĩnh vực dân sự như Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại, Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại. 

Thứ tư, Luật TTTP chưa tạo cơ chế từng bước xã hội hóa hoạt động tống đạt giấy tờ để giảm tải công việc cho cơ quan nhà nước và rút ngắn thời gian thực hiện.

Thứ năm, Luật TTTP thiếu cơ sở pháp lý để đa dạng hóa các phương thức thực hiện TTTP mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong TTTP về dân sự.
Chính vì vậy, việc xây dựng Luật TTTPDS là yêu cầu cấp thiết, khách quan, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong TTTP về dân sự, đáp ứng yêu cầu của công tác này trong tình hình mới. Luật TTTPDS được xây dựng trên cơ sở sửa đổi, kế thừa các quy định TTTP trong lĩnh vực dân sự còn phù hợp của Luật TTTP và các văn bản hướng dẫn thi hành, bổ sung các nội dung mới, đáp ứng các yêu cầu phát triển của hội nhập quốc tế và yêu cầu, đặc thù riêng của hoạt động TTTP về dân sự. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT 
1. Mục đích 
Hoàn thiện pháp luật TTTP về dân sự theo hướng hiện đại, khả thi, hỗ trợ quy trình giải quyết các vụ việc dân sự (theo nghĩa rộng) và vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài được nhanh chóng, chính xác, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng có liên quan; tăng cường khả năng thực hiện quyền tiếp cận công lý của tổ chức, cá nhân; hoàn thiện cơ sở pháp lý trong nước tạo thuận lợi cho ký kết và thực hiện ĐƯQT về TTTP trong lĩnh vực dân sự; thúc đẩy và nâng cao hiệu quả của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp của Việt Nam.
2. Quan điểm 
Thứ nhất, thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước ta về hội nhập quốc tế, cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền, đảm bảo quyền con người trong lĩnh vực tư pháp, cụ thể là: 

(i) Định hướng xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, thiết lập bộ máy đủ thẩm quyền và năng lực để chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát và phối hợp các hoạt động hội nhập quốc tế tại Nghị quyết 22; hoàn thiện, đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII;

(ii) Tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác về TTTP của Việt Nam với các nước trong thời kỳ mới, mở rộng quan hệ quốc tế về TTTP như được nêu tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa VII;

(iii) Tổ chức thực hiện tốt các ĐƯQT, các hiệp định TTTP mà Việt Nam tham gia được đề ra tại Nghị quyết 08, Nghị quyết 49, Kết luận 84;

(iv) Hoàn thiện các thủ tục tố tụng tư pháp, bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người tại Nghị quyết 49, Kết luận 84; 
(v) Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có hoàn thiện pháp luật TTTP phù hợp với pháp luật quốc tế được nêu tại Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

(vi) Tăng cường, chủ động hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Nghị quyết số 27.

Thứ hai, Luật TTTPDS được xây dựng trên cơ sở các định hướng chính sách xây dựng luật đã được phê duyệt và kế thừa có chọn lọc các chính sách còn phù hợp của Luật TTTP (phần về dân sự) và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể các chính sách về: (i) xác định các nguyên tắc chung thực hiện TTTP, các quy định về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục phù hợp với thông lệ quốc tế và ĐƯQT mà Việt Nam là thành viên; (ii) xây dựng thủ tục thực hiện TTTP đảm bảo các yêu cầu được giải quyết nhanh, hiệu quả; (iii) chỉ định cơ quan đầu mối, cơ quan phối hợp và quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan này trong thực hiện TTTP và các chế độ báo cáo, thống kê công tác TTTP đảm bảo phù hợp chức năng của các cơ quan và nâng cao hiệu quả công tác TTTP. Bên cạnh đó, Luật TTTPDS sẽ bổ sung các nội dung mới phù hợp với các chuẩn mực chung của thế giới, vừa đáp ứng các yêu cầu phát triển của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế nói chung và trong hoạt động TTTP về dân sự nói riêng, qua đó tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về TTTP trong lĩnh vực dân sự. 

Thứ ba, việc xây dựng Luật mới một mặt đảm bảo khắc phục được các hạn chế, bất cập hiện nay; mặt khác, cắt giảm quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu TTTP, cắt, giảm chi phí, đảm bảo bộ máy nhà nước hoạt động tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với các định hướng lớn của Đảng tại Nghị quyết số 18; hiện đại hóa việc xử lý các yêu cầu TTTP về dân sự theo hướng áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin phù hợp với việc xây dựng Chính phủ điện tử tại Nghị quyết số 36a và đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng; đáp ứng mục tiêu đến năm 2030, 100% hồ sơ công việc tại cấp Bộ được xử lý trên môi trường mạng theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". 
Thứ tư, tham khảo rộng rãi, thực chất ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học và các đối tượng chịu trách nhiệm chính thi hành luật này trong quá trình xây dựng dự án Luật để đảm bảo chất lượng và khả thi.
Thứ năm, góp phần tạo cơ sở pháp lý cho việc hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thống nhất, tương thích với Luật này.

Thứ sáu, bám sát ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật, về đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, đảm bảo quy định của pháp luật mang tính ổn định, có giá trị lâu dài, một số bộ luật, luật quy định về quyền con người, quyền công dân, tố tụng tư pháp cần cụ thể; văn bản do Quốc hội ban hành quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc; Chính phủ, địa phương quy định điều chỉnh những vấn đề thực tiễn biến động thường xuyên để đảm bảo linh hoạt trong điều hành
.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ ÁN LUẬT

1. Phạm vi điều chỉnh

Luật quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện TTTP về dân sự và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong hoạt động này.
2. Đối tượng áp dụng

Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động TTTP về dân sự với Việt Nam.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT

Thực hiện Nghị quyết số 129/2024/QH15 ngày 08/6/2024 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (Nghị quyết số 129/2024/QH15), Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự án Luật TTTPDS theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:

1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành Trung ương, cơ quan địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học; rà soát, tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật TTTP; tổ chức các hoạt động nghiên cứu xây dựng dự án Luật, tổ chức toạ đàm, hội thảo với các chuyên gia về các nội dung của dự án Luật
; đăng tải hồ sơ dự án Luật trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Tư pháp để lấy ý kiến rộng rãi
; gửi lấy ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức khác liên quan
.
2. Ngày 13/12/2024, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội đồng thẩm định dự án Luật
. Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật và trình Chính phủ (Tờ trình số 132/TTr-BTP ngày 31/12/2024).
3. Ngày 11/03/2025, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Tờ trình số 134/TTr-CP trình Quốc hội dự án Luật. 

4. Ngày 15/4/2025, tại Phiên họp thứ 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự án Luật, giao Chính phủ hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XV.
5. Tiếp thu ý kiến của UBTVQH tại Phiên họp thứ 44, Chính phủ đã hoàn thiện Dự án Luật để trình Quốc hội.

V. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN LUẬT

1. Bố cục 

Dự thảo Luật TTTPDS được xây dựng với bố cục gồm 04 chương, 36 điều, cụ thể như sau:

Chương I. Những quy định chung (gồm 14 điều: từ Điều 1 đến Điều 14);

Chương II. Thực hiện yêu cầu TTTP về dân sự của Việt Nam (gồm 09 điều: từ Điều 15 đến Điều 23); 

Chương III. Thực hiện yêu cầu TTTP về dân sự của nước ngoài (gồm 09 điều: từ Điều 24 đến Điều 32); 

Chương IV. Điều khoản thi hành (gồm 04 điều: từ Điều 33 đến Điều 36). 

2. Nội dung cơ bản của dự án luật 
2.1. Những quy định chung (Chương I)
Chương này gồm 14 điều quy định về: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; phạm vi TTTP về dân sự; giải thích một số thuật ngữ; áp dụng pháp luật nước ngoài; nguyên tắc TTTP về dân sự; ngôn ngữ trong; TTTP về dân sự; hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ TTTP về dân sự; triệu tập và bảo vệ người làm chứng, người giám định; chi phí thực hiện yêu cầu TTTP về dân sự; kinh phí bảo đảm công tác TTTP về dân sự; hệ thống thông tin TTTP về dân sự; Cơ quan Trung ương của Việt Nam trong TTTP về dân sự; trách nhiệm quản lý nhà nước về TTTP về dân sự.

Các quy định của Chương này cơ bản kế thừa quy định của Chương I Luật TTTP, thống nhất, tương đồng về nội dung các quy định chung với 03 dự án luật còn lại được tách ra từ Luật TTTP là Luật TTTP về hình sự, Luật Dẫn độ và Luật Chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù. Tuy nhiên, Luật TTTPDS hỗ trợ thủ tục tố tụng dân sự có tính chất là luật “tư”, khác với 03 luật còn lại có tính chất là luật “công” gắn với trách nhiệm của nhà nước nên một số quy định về nguyên tắc thực hiện, chi phí và kinh phí của Luật TTTPDS có sự khác biệt nhất định với 03 luật còn lại.
Về phạm vi áp dụng, nội hàm của thuật ngữ “dân sự” của Luật TTTPDS được tiếp cận theo nghĩa rộng bao gồm các lĩnh vực “phi hình sự”: dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh thương mại, phá sản phù hợp với thực tiễn thực hiện TTTP về dân sự trong 17 năm qua. 

Bên cạnh đó, Chương I có nhiều nội dung mới cụ thể hoá các chính sách đã được phê duyệt như sau:
- Giải thích các thuật ngữ được sử dụng trong Luật TTTPDS nhằm bảo đảm cách hiểu thống nhất: TTTP; yêu cầu TTTP của Việt Nam; yêu cầu TTTP của nước ngoài; giấy tờ; đương sự; kênh ngoại giao (Điều 3).
- Phạm vi TTTP về dân sự kế thừa nội dung của Luật TTTP với các nội dung tống đạt giấy tờ; thu thập, cung cấp chứng cứ; triệu tập người làm chứng, người giám định; đồng thời bổ sung phạm vi cung cấp các giấy tờ, bản án, quyết định của tòa án có thông tin về hộ tịch; cung cấp thông tin pháp luật (khoản 4, 5 Điều 4) trên cơ sở nội luật hóa các ĐƯQT TTTP về dân sự mà Việt Nam là thành viên. 
- Bổ sung quy định điều kiện để áp dụng pháp luật nước ngoài trong trường hợp không có ĐƯQT hoặc ĐƯQT không quy định (Điều 5), cụ thể là: 
(i) có đề nghị bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài; 
(ii) việc áp dụng pháp luật nước ngoài không trái với các nguyên tắc TTTP về dân sự.
- Sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc thực hiện TTTP về dân sự để phù hợp với bản chất của việc điều chỉnh các quan hệ dân sự mang tính chất “tư” khác với lĩnh vực hình sự mang tính chất “công” (Điều 6): 
(i) bổ sung quy định thực hiện TTTP phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; 

(ii) không quy định trực tiếp và chặt chẽ về nguyên tắc có đi có lại mà tiếp cận linh hoạt hơn bằng việc bổ sung trường hợp có thể từ chối thực hiện TTTP của nước ngoài, khi có căn cứ cho rằng nước đó không hợp tác thực hiện TTTP của Việt Nam (điểm a khoản 2 Điều 25). Quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan có thẩm quyền Việt Nam, tùy từng trường hợp có thể xem xét quyết định việc áp dụng có đi có lại trong thực hiện TTTP với phía nước ngoài với mục đích bảo đảm tối đa quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp trong các vụ việc dân sự, cũng như mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. 
- Về hợp pháp hoá lãnh sự hồ sơ TTTP về dân sự (Điều 8), không yêu cầu các giấy tờ trong hồ sơ TTTP về dân sự phải hợp pháp hoá lãnh sự. Quy định này phù hợp với các ĐƯQT về TTTP mà Việt Nam là thành viên và thực tiễn áp dụng Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hoá lãnh sự.
- Sửa đổi bổ sung quy định về chi phí thực hiện TTTP về dân sự: quy định rõ các loại chi phí; quy định ngoại lệ liên quan đến nghĩa vụ thanh toán chi phí thực hiện TTTP về dân sự, theo đó Việt Nam và nước ngoài có thể ký kết ĐƯQT có quy định khác về nghĩa vụ thanh toán chi phí thực hiện TTTP so với nguyên tắc chi trả chi phí mà Luật đang quy định, nhằm tạo cơ sở pháp lý linh hoạt và rõ ràng cho việc ký kết ĐƯQT trong lĩnh vực này, đặc biệt là các ĐƯQT có nội dung miễn phí thực hiện TTTP về dân sự (Điều 10) mà không phải thực hiện thủ tục báo cáo UBTVQH đối với từng trường hợp cụ thể.

-  Về kinh phí đảm bảo công tác TTTP về dân sự (Điều 11), khác với TTTP hình sự, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc lĩnh vực công do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí phát sinh, hoạt động TTTP về dân sự thuộc lĩnh vực tư có những khoản chi phí (do đương sự trong vụ việc) phải chi trả và những khoản chi phí do ngân sách nhà nước đảm bảo. Luật TTTPDS quy định rõ những nội dung về TTTP được ngân sách nhà nước đảm bảo làm cơ sở giao Chính phủ hướng dẫn thi hành.

- Về hệ thống thông tin TTTP (Điều 12), quy định hệ thống thông tin TTTP về dân sự được xây dựng, hoàn thiện và vận hành để đảm bảo xử lý, lưu trữ thông tin TTTP về dân sự trên môi trường điện tử. Hệ thống thông tin TTTP hỗ trợ việc điện tử hóa toàn trình việc chuyển, nhận và thực hiện yêu cầu TTTP. Hệ thống sẽ cho phép các cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu TTTP của Việt Nam (chủ yếu là toà án, cơ quan thi hành án dân sự trên cả nước) quản lý, sử dụng và khai thác thông tin, dữ liệu về TTTP dân sự truy cập, nhập dữ liệu. Quy định này phù hợp với Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tính đến thời điểm hiện nay, việc xây dựng Chính phủ điện tử, kiến trúc Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025 về cơ bản đã định hình nên việc xây dựng Hệ thống thông tin TTTP phải đưa vào dự án công nghệ thông tin đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025-2030. Việc xây dựng Hệ thống cần được bố trí đảm bảo nguồn lực triển khai, do phải khảo sát, báo cáo nghiên cứu khả thi, triển khai thử nghiệm, triển khai chính thức, hướng dẫn, tập huấn đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan, thời điểm Luật có hiệu lực (01/7/2026) chưa thể hoàn thành và sử dụng chính thức. Do đó, Chính phủ sẽ hướng dẫn nội dung này sau khi Luật có hiệu lực để đảm bảo tính khả thi  và hiệu quả của Hệ thống.

- Bổ sung quy định Bộ Tư pháp là Cơ quan Trung ương của Việt Nam trong TTTP về dân sự (Điều 13). Quy định này phù hợp với ĐƯQT về TTTP dân sự mà Việt Nam là thành viên, thực tiễn thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối TTTP về dân sự Bộ Tư pháp đang đảm nhận theo Luật TTTP và thống nhất với cách tiếp cận của 03 Luật còn lại được tách ra từ Luật TTTP.

- Về trách nhiệm quản lý nhà nước về TTTP về dân sự (Điều 14), tiếp thu ý kiến của UBTVQH, dự thảo Luật quy định ngắn gọn trách nhiệm quản lý nhà nước về TTTP về dân sự và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động này, tương tự như một số luật đã được Quốc hội thông qua trong thời gian vừa qua.
2.2. Thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam (Chương II)
Chương này gồm 09 điều, quy định về thẩm quyền yêu cầu; hồ sơ; văn bản yêu cầu; trình tự thủ tục tiếp nhận và giải quyết yêu cầu TTTP về dân sự của cơ quan, người có thẩm quyền Việt Nam gửi đi nước ngoài; thực hiện yêu cầu TTTP về dân sự khác; phương thức thực hiện TTTP về dân sự; chuyển giao yêu cầu TTTP về dân sự trên môi trường điện tử; giá trị pháp lý của kết quả TTTP về dân sự; thu thập chứng cứ lấy lời khai trực tuyến của Việt Nam.
Các quy định của Chương này kế thừa quy định của Chương II của Luật TTTP và bổ sung một số nội dung để cụ thể hoá chính sách đã được phê duyệt như sau: 

Thứ nhất, quy định thẩm quyền yêu cầu TTTP về dân sự bao quát và linh hoạt hơn so với quy định hiện hành, theo đó toà án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự các cấp và cơ quan, người có thẩm quyền khác có quyền yêu cầu TTTP (Điều 15). Quy định này tương ứng với chức năng, thẩm quyền của các chủ thể này trong giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật. 
Thứ hai, giảm bớt 01 (một) loại văn bản bắt buộc là văn bản gửi Bộ Tư pháp (văn bản yêu cầu TTTP về dân sự sẽ được sử dụng chung không cần thiết phải có thêm văn bản gửi Bộ Tư pháp) trong hồ sơ yêu cầu TTTP về dân sự (Điều 16) so với quy định tại Luật TTTP hiện hành.
Thứ ba, quy định “quét”, cho phép Bộ Tư pháp trao đổi với các cơ quan, người có thẩm quyền trong nước và nước ngoài về việc thực hiện khi có yêu cầu TTTP không thuộc phạm vi TTTP đã được xác định rõ tại các khoản từ 1 đến 5 Điều 4 (Điều 19), đảm bảo việc xử lý các yêu cầu TTTP có thể phát sinh trong tương lai mà hiện nay chưa dự liệu được.
Thứ tư, cho phép chuyển giao yêu cầu TTTP về dân sự của Việt Nam trên môi trường điện tử trong trường hợp phía nước ngoài chấp nhận. Quy định này giúp rút ngắn thời gian chuyển yêu cầu TTTP và nhận kết quả so với gửi thông thường qua bưu điện, đồng thời cũng tiết kiệm chi phí gửi hồ sơ (Điều 21). 

Thứ năm, quy định rõ kết quả TTTP do Bộ Tư pháp thông báo được sử dụng trong giải quyết các vụ việc dân sự (Điều 22), ghi nhận giá trị pháp lý của kết quả thực hiện yêu cầu TTTP về dân sự của Việt Nam.
Thứ sáu, cho phép cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu TTTP về dân sự của Việt Nam thực hiện thu thập chứng cứ lấy lời khai trực tuyến của đương sự cư trú tại nước ngoài, trình tự thủ tục thực hiện theo quy định tại Chương II của Luật, pháp luật tố tụng Việt Nam và pháp luật nước được yêu cầu (Điều 23).

Như đã nêu ở trên, Luật TTTPDS hỗ trợ thủ tục tố tụng giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài nên Chương này chỉ quy định những nội dung cơ bản về thẩm quyền, các bước thực hiện yêu cầu TTTP về dân sự của Việt Nam, thành phần hồ sơ và giao Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục.

2.3. Thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài (Chương III)
Chương này gồm 09 điều quy định về thẩm quyền thực hiện yêu cầu TTTP của nước ngoài; hồ sơ; văn bản yêu cầu; thủ tục tiếp nhận và giải quyết yêu cầu TTTP về dân sự của nước ngoài gửi đến Việt Nam; từ chối, hoãn thực hiện TTTP về dân sự; thực hiện các yêu cầu TTTP về dân sự khác; phương thức thực hiện yêu cầu TTTP về dân sự, tiếp nhận yêu cầu TTTP về dân sự trên môi trường điện tử; thu thập chứng cứ lấy lời khai trực tuyến. 

Chương này kế thừa các quy định tại Chương II Luật TTTP hiện hành, đồng thời bổ sung một số quy định mới về chủ thể có thẩm quyền thực hiện TTTP về dân sự của nước ngoài; từ chối, hoãn thực hiện TTTP; tiếp nhận TTTP của nước ngoài trên môi trường điện tử; thu thập chứng cứ lấy lời khai trực tuyến; giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được chỉ định thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài để cụ thể hoá các chính sách đã được phê duyệt như sau: 

Thứ nhất, bổ sung và quy định cụ thể hơn về thẩm quyền thực hiện yêu cầu TTTP dân sự của nước ngoài (Điều 24): bên cạnh các chủ thể kế thừa từ Luật TTTP và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành (toà án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự), bổ sung 02 chủ thể gồm: 
(i) cơ quan, tổ chức đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu, chứng cứ
Việc bổ sung nhóm chủ thể này đảm bảo việc thực hiện các yêu cầu TTTP thu thập chứng cứ nhanh, chính xác không phải qua cơ quan trung gian là tòa án như hiện nay. Để đảm bảo chặt chẽ, Luật quy định Bộ Tư pháp là cơ quan tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của các yêu cầu TTTP về dân sự của nước ngoài trước khi gửi các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam để thực hiện. Quy định này còn đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong các vụ việc cần xác minh địa chỉ của đương sự (không xác định được toà án nào có thẩm quyền thực hiện theo nơi cư trú của đương sự). 
(ii) doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được chỉ định thực hiện việc tống đạt giấy tờ của nước ngoài:

Đề nghị xây dựng Luật TTTPDS đã được Quốc hội thông qua có nội dung chính sách về xã hội hoá hoạt động tống đạt giấy tờ, trong đó quy định rõ chủ trương giao cho tổ chức tư nhân (thừa phát lại hoặc bưu điện) được thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài. Việc giao cho đơn vị nào tổ chức thực hiện hoạt động tống đạt giấy tờ của nước ngoài căn cứ vào tính khả thi hiệu quả và năng lực của các đơn vị trong từng thời điểm. Thực tiễn hiện nay, thừa phát lại không hoạt động đầy đủ trên cả nước. Bên cạnh đó, về nguyên tắc thừa phát lại hoạt động theo địa hạt nên không thể thực hiện được yêu cầu tống đạt giấy tờ của nước ngoài đối với đương sự có địa chỉ ở tỉnh/thành phố không có thừa phát lại. Việc giao cho một Văn phòng thừa phát lại là đầu mối thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài trên toàn quốc cũng không đảm bảo tính khả thi. Trong khi đó, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được chỉ định theo Luật Bưu chính (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Quyết định số 41/2011/QĐ-TTg ngày 03/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế) có lợi thế về dịch vụ bưu chính cung cấp trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo việc tống đạt giấy tờ thực hiện nhanh, chi phí thấp, không bị gián đoạn. Đồng thời Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã được giao thẩm quyền thực hiện một số dịch vụ công (Quyết định số 45/2026/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử). Do đó, trên cơ sở đánh giá tính khả thi, hiệu quả kinh tế, chức năng, thẩm quyền, dự thảo Luật quy định giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được chỉ định thực hiện việc tống đạt giấy tờ của nước ngoài. Về quy trình, thủ tục thực hiện cụ thể sẽ do Chính phủ quy định chi tiết.
Thứ hai, quy định rõ những trường hợp từ chối hoặc hoãn thực thiện yêu cầu TTTP về dân sự của nước ngoài (Điều 25). Luật TTTP hiện hành không có quy định về từ chối, hoãn thực hiện yêu cầu TTTP về dân sự của nước ngoài, chỉ có quy định về nguyên tắc TTTP được coi là cơ sở để Việt Nam từ chối thực hiện yêu cầu TTTP về dân sự của nước ngoài. Tuy nhiên, các ĐƯQT về TTTP trong lĩnh vực dân sự mà Việt Nam là thành viên đều có quy định cụ thể về từ chối, hoãn thực hiện yêu cầu TTTP. Do đó, Luật TTTPDS nội luật hóa các quy định tại ĐƯQT và giao Bộ Tư pháp thông báo cho cơ quan, người yêu cầu TTTP về dân sự của nước ngoài về việc Việt Nam từ chối, hoãn thực hiện yêu cầu.
Thứ ba, quy định thực hiện yêu cầu TTTP khác của nước ngoài (Điều 29), tương tự quy định thực hiện yêu cầu TTTP về dân sự khác của Việt Nam tại Điều 19, là quy phạm “quét”, tạo cơ sở thực hiện các yêu cầu có thể phát sinh trong tương lai, đảm bảo cho Luật có tính thích ứng cao.
Thứ tư, tương tự như chuyển giao yêu cầu TTTP của Việt Nam, trường hợp nước yêu cầu TTTP đề nghị chuyển giao yêu cầu TTTP trên môi trường điện tử, Bộ Tư pháp thống nhất với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cách thức tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu (Điều 31).
Thứ năm, cho phép cơ quan, người có thẩm quyền nước ngoài được thu thập chứng cứ lấy lời khai trực tuyến đối với người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, đồng thời quy định điều kiện thực hiện, gửi yêu cầu cho Bộ Tư pháp xem xét, quyết định cho phép thực hiện. Dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết (Điều 32). Quy định mới này đảm bảo kết quả nhanh, tiết kiệm chi phí và nguồn lực, đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong TTTP và yêu cầu hợp tác quốc tế khi nhiều quốc gia đã đề nghị Việt Nam cho ý kiến về việc thực hiện theo phương thức này.
2.4. Điều khoản thi hành (Chương IV)

Chương này gồm 04 điều, quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan; hiệu lực thi hành của Luật, thực hiện yêu cầu TTTP trên môi trường điện tử; quy định chuyển tiếp đối với các yêu cầu TTTP được lập trước ngày Luật này có hiệu lực. 

Thứ nhất, về thực hiện yêu cầu TTTP về dân sự trên môi trường điện tử (Điều 33), trong bối cảnh hệ thống thông tin TTTP về dân sự chưa thể vận hành ngay sau khi Luật có hiệu lực, dự thảo Luật có quy định mở, tạo sẵn cơ sở pháp lý cho việc thực hiện điện tử hoá toàn trình đối với thực hiện TTTP sau này, theo đó giao Chính phủ hướng dẫn về thực hiện TTTP trên môi trường điện tử khi có đủ điều kiện và khả năng thực hiện.
Thứ hai, bổ sung quy định của Luật Tố tụng hành chính (Điều 34), để cụ thể hoá giải pháp mở rộng áp dụng thủ tục TTTP về dân sự để giải quyết các yêu cầu TTTP trong tố tụng hành chính tại chính sách đã được phê duyệt, theo đó, quy định bổ sung Điều 370a Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực tố tụng hành chính tại Chương XXIII Điều khoản thi hành Luật Tố tụng hành chính 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015, theo đó: “Các yêu cầu tương trợ tư pháp trong lĩnh vực tố tụng hành chính thực hiện theo pháp luật tương trợ tư pháp về dân sự.”  

VI. ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI CỦA DỰ ÁN LUẬT
Thứ nhất, dự án Luật không quy định về thủ tục hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2017), các quy trình, thủ tục được quy định tại dự án Luật là các thủ tục tố tụng. Do đó, hồ sơ dự án Luật không phát sinh báo cáo đánh giá tác động về thủ tục hành chính. 
Thứ hai, các quy định tại dự án Luật là trung tính, không có nguy cơ gây bất bình đẳng giới khi được ban hành. Do đó, theo quy định của Luật BHVBQPPL không bắt buộc phải có báo cáo đánh giá tác động về giới. 
VII. TÍNH THỐNG NHẤT CỦA DỰ THẢO LUẬT ĐỐI VỚI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG CÙNG LĨNH VỰC VÀ CÁC LĨNH VỰC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO 
Luật TTTPDS tập trung điều chỉnh hoạt động hợp tác, phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam trong thực hiện TTTP về dân sự để hỗ trợ cho hoạt động tố tụng giải quyết các vụ việc dân sự, thi hành án dân sự có yếu tố nước ngoài nên có nội dung độc lập, không chồng chéo với quy định pháp luật về tố tụng, thi hành án. Đồng thời, nội dung dự thảo Luật cũng thống nhất với các văn bản có liên quan đến TTTP về dân sự như Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Luật Phí và lệ phí năm 2015, Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014), Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009…
Liên quan đến thuật ngữ “uỷ thác tư pháp”, Luật TTTP hiện hành được ban hành từ năm 2007 không có quy định về khái niệm “tương trợ tư pháp”, chỉ có quy định khái niệm “ủy thác tư pháp” tại Điều 6, theo đó ủy thác tư pháp là yêu cầu bằng văn bản để thực hiện hoạt động TTTP. Tuy nhiên, Bộ luật tố tụng dân sự có quy định “ủy thác tư pháp” của Toà án cho cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (khoản 3 Điều 35), “uỷ thác thu thập chứng cứ” của Toà án cho Toà án khác ở trong nước hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thực hiện (Điều 105), dẫn đến nhầm lẫn giữa hoạt động phối hợp giữa các cơ quan trong nước với nhau và hoạt động TTTP về dân sự theo Luật TTTP. Việc sửa đổi, bổ sung từng đạo luật có cụm từ “ủy thác tư pháp” dẫn đến phải sửa đổi, bổ sung 06 luật (Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Thi hành án dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật Phá sản, Luật phí, lệ phí). Trong bối cảnh các đạo luật này sắp tới đều được sửa đổi, bổ sung toàn diện để thực hiện các chủ trương lớn về tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, dự thảo Luật TTTPDS sẽ xử lý sự khác biệt về thuật ngữ trong thời gian các luật nêu trên chưa sửa đổi tại quy định chuyển tiếp (Điều 36 dự thảo Luật).
VIII. TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA DỰ THẢO LUẬT VỚI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN 
Dự thảo Luật quy định về phạm vi, nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự thực hiện TTTP về dân sự, được xây dựng trên tinh thần nội luật hóa tối đa các quy định có liên quan tại ĐƯQT về TTTP trong lĩnh vực dân sự, cụ thể là Công ước tống đạt, Công ước thu thập chứng cứ và các hiệp định song phương về TTTP trong lĩnh vực dân sự mà Việt Nam đã ký kết
. Do đó, dự thảo Luật đảm bảo tương thích với các ĐƯQT có liên quan. 
IX. VỀ PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN

Dự thảo Luật quy định về phân quyền với hai nội dung:

Thứ nhất, về quản lý nhà nước đối với hoạt động TTTP, Luật TTTP năm 2007 giao Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về TTTP. Do Luật TTTP năm 2007 được tách thành 04 luật và giao nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực cho các bộ, ngành đầu mối, nên dự thảo Luật đã quy định Bộ Tư pháp là Cơ quan Trung ương của Việt Nam trong TTTP về dân sự thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong TTTP về dân sự. 

Thứ hai, dự thảo Luật mở rộng phạm vi lập và gửi yêu cầu TTTP về dân sự từ các cơ quan tòa án, viện kiểm sát và cơ quan thi hành án cấp tỉnh theo Luật TTTP cho toàn bộ các cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định pháp luật Việt Nam. 

X. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH LUẬT

1. Dự kiến nguồn lực

Việc thi hành Luật TTTP sau khi có hiệu lực dự kiến sử dụng các nguồn lực sau:
- Nguồn ngân sách nhà nước đối với các hoạt động được quy định tại khoản 1 Điều 11, xây dựng hệ thống thông tin TTTP về dân sự.
- Nguồn kinh phí huy động từ các chương trình, dự án hợp tác (nếu có) cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật.

- Nguồn nhân lực cho công tác tổ chức thi hành Luật cũng như thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan Trung ương, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan khác, dự kiến tiếp tục sử dụng các nhân lực đang thực hiện hiện nay không phát sinh mới.
2. Dự kiến điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật

- Ban hành văn bản quy định chi tiết: Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn các nội dung được giao và đảm bảo phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về Luật: Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan (Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao) tổ chức tuyên truyền, tập huấn thực hiện Luật cho hệ thống tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự các cấp, cơ quan đại diện của Việt Nam và các cơ quan, tổ chức cá nhân khác có liên quan.
- Bảo đảm nhân lực thực hiện: Qua 17 năm thi hành quy định TTTP về dân sự của Luật TTTP, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác TTTP về dân sự từ Trung ương đến địa phương đã được hình thành nên không đặt ra yêu cầu phải xây dựng bộ máy hay bổ sung nhân lực mới. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả thi hành khi Luật có hiệu lực, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu và thực hiện yêu cầu TTTP về dân sự rà soát, tăng cường nhân lực, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ có trình độ về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, có kỹ năng và kinh nghiệm giải quyết yêu cầu TTTP về dân sự để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật.

- Bảo đảm cơ sở vật chất và kinh phí: Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu và thực hiện yêu cầu TTTP về dân sự bố trí, sắp xếp, nâng cấp hệ thống máy tính, đảm bảo khả năng truy cập, kết nối mạng internet, sẵn sàng kết nối với Hệ thống thông tin TTTP; bố trí kinh phí thường xuyên để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật TTTP về dân sự. Bộ Tài chính phân bổ kinh phí cho Bộ Tư pháp xây dựng Hệ thống thông tin TTTP về dân sự.
Trên đây là Tờ trình dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Chính phủ kính trình Quốc hội./.
Tài liệu kèm theo: (1) Dự thảo Luật; (2) Báo cáo đánh giá tác động chính sách trong đề nghị xây dựng Luật; (3) Báo cáo thẩm định; (4) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; (5) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Luật và bản chụp ý kiến góp ý; (6) Bản tiếp thu, giải trình các ý kiến thành viên Chính phủ với dự án Luật; (7) Báo cáo rà soát các văn bản của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự án Luật; (8) Báo cáo tổng kết Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 (phần dân sự); (9) Dự thảo Nghị định của Chính phủ./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Ban Nội chính Trung ương;

- Văn phòng Quốc hội (để p/h);

- Văn phòng Chủ tịch nước (để p/h);

- Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội (để p/h);

- Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội (để p/h);

- TANDTC, VKSNDTC (để p/h);

- Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Tài chính, Nội vụ (để p/h);

-VPCP: BTCN, các PCN;

             Các Vụ: TH, QHĐP, NC, QHQT;
- Lưu: VT, PL (5).
	TM. CHÍNH PHỦ
        TUQ. THỦ TƯỚNG
 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

                Đã ký
           Nguyễn Hải Ninh



� Mục II.2.6 Nghị quyết 49 đề ra nhiệm vụ Tổ chức thực hiện tốt các ĐƯQT mà Nhà nước ta đã tham gia. Tiếp tục ký kết hiệp định TTTP với các nước khác, trước hết là với các nước láng giềng, các nước trong khu vực và các nước có quan hệ truyền thống. Kết luận số 84 yêu cầu tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ tại Nghị quyết 49 còn nguyên giá trị.


� Mục III.2 Nghị quyết đề ra định hướng chủ yếu là Thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã thỏa thuận


� Một trong những giải pháp được nêu tại Nghị quyết là đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước


� Báo cáo số 413/BC-BTP ngày 15/12/2023 của Bộ Tư pháp tổng kết thi hành Luật Tương trợ tư pháp phần về dân sự.


� Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật 


� Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Luật tại Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội trong tháng 10/2024.


� Công văn số 5056/BTP-PLQT ngày 10/9/2024; Công văn số 687/PLQT-TPQT ngày 10/9/2024 về đề nghị đăng tải dự thảo Luật TTTP về dân sự.


� Công văn số 5407/BTP-PLQT ngày 26/9/2024 của Bộ Tư pháp về việc lấy ý kiến dự thảo Luật TTTPDS.


� Báo cáo thẩm định số 330/BCTĐ-BTP ngày 27/12/2024.


� Việt Nam đã ký kết 18 hiệp định/ thỏa thuận TTTP về dân sự song phương với các quốc gia/vùng lãnh thổ: Nga, Cu Ba, Ba Lan, Tiệp Khắc (Séc, Xlô-va-ki-a kế thừa), Bun-ga-ri, Hung-ga-ri, Pháp, Trung Quốc, U-cờ-rai-na, Mông Cổ, Triều Tiên, Lào, Cam-pu-chia, Bê-la-rút, Thái Lan, An-giê-ri, Ca-dắc-xtan, Lãnh thổ Đài Loan và gia nhập 2 ĐƯQT đa phương (Công ước tống đạt với 84 thành viên; Công ước thu thập chứng cứ với 66 thành viên).





